
Tuần 14               Bài :   NHÀ VỆ SINH NAM – NỮ 
I. Mục tiêu:


- Phân biệt được nhà vệ sinh nam – nữ.

- Phân biệt chỗ đại tiện – tiểu tiện.

- Thực hành đi đúng nhà vệ sinh.
II. Chuẩn bị:
- Kí hiệu phân biệt nhà vệ sinh nam – nữ.
III. Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1

07/12/2020
Phân biệt được nhà vệ sinh nam – nữ.


	HĐ 1: Ổn định tổ chức

- Hát “Tay thơm, tay ngoan”

HĐ 2: Giới thiệu kí hiệu nhà vệ sinh nam – nữ.

- GV đưa ra các kí hiệu

- Giới thiệu với HS từng kí hiệu.

- Hướng dẫn HS thực hành phân biệt các kí hiệu

HĐ 3: Củng cố, dặn dò
	- Hát đồng thanh.

- Thực hành theo hướng dẫn của GV.

- Lắng nghe.

	Tiết 2

09/12/2020
 Phân biệt chỗ đại tiện – tiểu tiện.


	HĐ 1: Ôn lại bài cũ

- Yêu cầu HS phân biệt các kí hiệu nhà vệ sinh nam – nữ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

HĐ 2: Phân biệt chỗ đại tiện – tiểu tiện.

- GV treo tranh.

- Giới thiệu với HS chỗ đi đại tiện – tiểu tiện.

- Hướng dẫn HS thực hành phân biệt.

HĐ 3: Củng cố,dặn dò.
	- 2 – 3 HS lên bảng thực hành.

- Thực hành theo hướng dẫn của GV.

- Lắng nghe.


Tuần 15                      BÀI  : Đi đại tiện
1 Mục tiêu :
- I.Mục tiêu:

- Biết cởi  quần đúng cách khi đi đại tiện.

- Biết ngồi đúng tư thế đại tiện không bỏ chân xuống bồn cầu, không nghịch ngợm bồn cầu.

- Biết xịt vòi rửa khi đi đại tiện xong

- Biết dội nước khi đi đại tiện xong.

- Biết kéo quần lên khi đi tiểu tiện  xong.
II.Chuẩn bị:

Tranh vẽ em bé đang đi vệ sinh.
Tranh các bước đi đại tiện

III.Các hoạt động chi tiết:
	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

14/12/2020
- Biết ngồi đúng tư thế đại tiện không bỏ chân xuống bồn cầu, không nghịch ngợm bồn cầu.

- Biết xịt vòi rửa khi đi đại tiện xong


	 HĐ 1:  Củng cố lại cách cởi quần khi đi vệ sinh. Sau đó giới thiệu bài học.

HĐ 2: Hướng dẫn hs biết được tư thế đúng khi đi đại tiện phù hợp , đi xong phải biết dùng vòi hoặc giấy rửa sạch

 HĐ 3: Thực hành: cho hs ra nhà vệ sinh và thực hiện tư thế đúng khi đi đại tiện. 

 HĐ 4: Luyện tập trên thực tế


	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Tham gia.

Tập mọi lúc mọi nơi

	Tiết 2:

16/12/2020
Biết dội nước khi đi vệ sinh.
	 HĐ 1:  Trò chơi:Gắn tranh. Sau đó giới thiệu bài học.

 HĐ 2: Hướng dẫn hs biết dội nước khi đi vệ sinh.

 HĐ 3: Thực hành: cá nhân, cả lớp lần lược thực hiện cách dội nước khi đi vệ sinh.

 HĐ 4: Luyện tập trên thực tế
	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Tham gia.

Tập mọi lúc mọi nơi 




Tuần 16                    BÀI  : Đi tiểu tiện
1 Mục tiêu :
- I.Mục tiêu:

- Biết cởi và kéo quần đúng cách

- Tư thế đứng khi đi tiểu tiện phù hợp với giới tính ( hướng ngồi , hướng đứng… )
- Giật nươc khi đi vệ sinh 
II.Chuẩn bị:

Tranh vẽ em bé đang đi vệ sinh.
Tranh các bước đi tiểu tiện

III.Các hoạt động chi tiết:
	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

21/12/2020
Biết cởi và kéo quần đúng cách

Tư thế  đứng khi đi tiểu tiện phù hợp với giới tính  ( hướng ngồi , hướng đứng …)

	 HĐ 1:  Hát bài hát : Nào ai ngoan 
Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học
HĐ 2: Hướng dẫn hs cách cởi quần khi đi vệ sinh .Gv sử dụng phương pháp sao chuổi : hs tự làm nếu sai bước nào thì gv sữa sai ngay bước đó 
 HĐ 3: Thực hành : cho hs ra nhà vệ sinh và thực hiện thao tác cởi quần khi đi vệ sinh 
 HĐ 4: Giao dục hs biết được tư thế đúng khi đi tiểu tiện phù hợp với giớ tính ( hướng ngồi ,hướng đứng )

	Hát và nghe gv giới thiệu bài 
Quan sát và thực hiện.

Tham gia 

Cả lớp tham gia 

	Tiết 2:

23/12/2020
Biết giật  nước khi đi vệ sinh.
	 HĐ 1:  Trò chơi: “ Ai nhanh hơn ” Sau đó giớ thiệu bài học 
 HĐ 2: Hướng dẫn hs biết dội nước khi đi vệ sinh xong
 HĐ 3: Thực hành: cá nhân, cả lớp lần lược thực hiện cách dội nước khi đi vệ sinh.

 HĐ 4: Củng cố và dặn dò.Nhắc nhở hs không vặn nước khi vào nhà vệ sinh , giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 
	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Tham gia.

Lắng nghe 



Tuần 17                     BÀI  : Ôn tập 
1 Mục tiêu :
- I.Mục tiêu:

- Phân biệt nhà vệ sinh nam – nữ 

- Biết cởi quần đúng cách và ngồi đúng tư thế khi đi tiểu tiện hoặc đại tiện 

- Biết giật nước sau khi đi vệ sinh 
II.Chuẩn bị:

Tranh vẽ em bé đang đi vệ sinh, tranh vẽ nhà vệ sinh nam – nữ 

Tranh các bước đi tiểu tiện, đại tiện
III.Các hoạt động chi tiết:
	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

28/12/2020
Phân biệt nhà vệ sinh nam – nữ 

	 HĐ 1:  Hát bài hát : Nào ai ngoan 

Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học
HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết nhà vệ sinh nam – nữ 

Cho hs phân biệt nhà vệ sinh nam – nữ 
 HĐ 3: Thực hành : cho hs  phân biệt nhà vệ sinh nam – nữ 
 HĐ 4: Củng cố ,dặn dò 
Nhận xét tuyên dương 
	Hát và nghe gv giới thiệu bài 
Quan sát và thực hiện.

Tham gia 

Cả lớp tham gia 

	Tiết 2:

30/12/2020
Phân biệt chỗ đại tiện ,tiểu tiện

Biết giật  nước khi đi vệ sinh.
	 HĐ 1:  Phân biệt chỗ đại tiện ,tiểu tiện 
Gv treo tranh 

Gioi thiệu với hs chỗ đi đại tiện – tiểu tiện 
  Hướng dẫn hs thực hành phân biệt 
 HĐ 2: Hướng dẫn hs biết dội nước khi đi vệ sinh xong 
 HĐ3 : Thực hành cá nhân ,cả lớp lần lượt thực hiện cách dội nước khi đi vệ sinh 

HĐ4 : Củng cố và dặn dò 
	Tham gia
Quan sát và thực hiện.

Tham gia 
Thực hành 

Lắng nghe


Tuần : 18                                  ÔN TẬP 
I.Mục tiêu:

- Hs nhận biết nhà vệ sinh nam ,nữ 

- Cởi và kéo quần  đúng cách 

- Tư thế đi tiểu phù hợp với giới tính ( hương ngồi ,hướng đứng )

- Giat vòi nước khi đi vệ sinh xong 

- Biết chùi rửa sau khi đi vệ sinh xong ( có sự hỗ trợ của gv )

II.Chuẩn bị:
- Tranh ,một số dụng cụ  nhà vệ sinh

III. Hoạt động dạy - học:

	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1:

04/01/2021
Hs nhận biết nhà vệ sinh nam ,nữ 

Tư thế đi tiểu phù hợp với giới tính ( hương ngồi ,hướng đứng )

- Giat vòi nước khi đi vệ sinh xong 


	HĐ 1: Trò chơi : Tìm về đúng nhà  

Hs nhận biết nhà vệ sinh ,phân biệt nhà vệ sinh nam ,nữ 

HĐ 2: Quan sát tranh :

-Chéo vào tranh đi vệ sinh đúng 

HĐ 3: Đàm thoại về cách đi vệ sinh đúng 

HĐ 4: Củng cố : nhắc nhở hs biết giữ gìn vệ sinh chung 
	- Tham gia 

-Quan sát và thực hiện 

-Đàm thoại 

-Lắng nghe

	Tiết 2:

06/01/2021
Biết chùi rửa sau khi đi vệ sinh xong ( có sự hỗ trợ của gv )


	HĐ 1: Hát và vận động theo lời bài hát : “ Một đàn tàu ” Làm một đàn tàu và đi thẳng hàng ra nhà vệ sinh. Cho hs đi thẳng hàng và giới thiệu bài học 

HĐ 2: Xếp tranh theo đúng quy trình :

Đại tiện 

Tiểu tiện 

HĐ 3: Đàm thoại về cách đi vệ sịnh đúng
	- Hát và vận động theo 

- Quan sát và thực hiện  

- Tham gia chơi


